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Tiết 36. Bài 27
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953-1954)

I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức : hs hiểu:
- Âm mưu mới của Pháp Mĩ trong kế hoạch NaVa nhằm giành thắng lợi quan sự quyết định kết thúc chiến tranh trong danh dự.
- Chủ trương kế hoạch tác chiến đông xuân 1953-1954 của ta nhằm phá tan kế hoạch NaVa bằng cuộc tiến công chiến lược 1953-1954 và chiến dich Điện Biên Phủ giành thắng lợi quyết định.
- Nội dung và ý nghĩa của hiệp định Giơ-Ne-Vơ.
- Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta.
2. Năng lực :
 - Năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác 
 - Rèn luyện thao tác phân tích, tổng hợp, đánh giá sự kiện ,đọc bản đồ chiến sự 
- Biết được sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta đã đưa cuộc KC của dân tộc có những bước phát triển như thế nào
3. Phâm chất : 
 Trên cơ sở nhận thức đúng đắn, làm tăng thêm lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
+ Sgk, sgv, tài liệu tham khảo.
+ Bản đồ : chiến dịch đông xuân 1953-1954. Chiến dịch Điện Biên Phủ.
+ Tranh: hoạt động của quân dân cả nước cho chiến dịch Điện Biên Phủ.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu: 
- Kiểm tra việc nắm kiến thức cũ của HS -> dẫn dắt vào bài mới.
2.Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho HS làm việc cá nhân trả lời câu hỏi của GV.
3.Sản phẩm: Câu trả lời của HS
4.Tổ chức thực hiện:
GV nêu câu hỏi.
Nêu những nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng
- HS trả lời, GV nhận xét, bổ sung và dẫn dắt vào bài mới: Năm 1953 Đảng đã quyết định mở cuộc tiến công Đông Xuân 1953-1954 nhằm phân tán lực lượng của địch ở Bắc Bộ, với thắng lợi đạt được ta chủ động mở chiến dịch Điện Biên Phủ quyết định số phận của Pháp ở Đông Dương.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: 
-Trình bày và phân tích bối cảnh lịch sử, âm mưu, thủ đoạn mới của TD pháp và can thiệp Mĩ trong k/h Nava 
- Chủ trương kế hoạch tác chiến đông xuân 1953-1954 của ta nhằm phá tan kế hoạch NaVa bằng cuộc tiến công chiến lược 1953-1954 và chiến dich Điện Biên Phủ giành thắng lợi quyết định.
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3Sản phẩm: (phần nội dung chính)
4. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	Giáo viên nêu 1 vài nét khái quát về tướng NaVa
Cho biết âm mưu của Pháp- Mĩ trong việc thực hiện kế hoạch Na-va.
Kế hoach NaVa chia làm mấy bước? cụ thể từng bước như thế nào?
Tính hạn chế của kế hoạch NaVa là gì?
Để thực hiện kế hoạch này Pháp và Mĩ đã làm gì?
.
Học sinh xem hình 52 sgk => nói lên sự kiện gì?
Bộ chính trị trung ương Đảng đã ra kế hoạch tác chiến như thế nào?
Phương châm chiến lược là gì?
- Em có nhận xét gì phương hướng chiến lược của ta? (Điều khiển địch, buộc chúng phân tán theo kế hoạch của ta)
Cuộc tiến công chiến lược Thu Đông xuân 1953-1954 diễn ra như thế nào?
Giáo viên sử dụng bản đồ. học sinh quan sát bản đồ lược đồ hình 53 sgk.
GV hướng dẫn hs lập bảng niên biểu các sự kiện tiêu biểu.











- Em có nhận xét gì về kết quả đạt được trong đông –xuân 1953-1954? Điểm then chốt của kế hoạch Nava?(tập trung quân...ta phá thế tập trung

Sử dụng bản đồ→ giáo viên giới thiệu vị trí chiến lược ĐBP.
-Điện Biên Phủ là một thung lũng lòng chảo rộng lớn nằm ở phía tây vùng núi rừng Tây Bắc, cách thủ đô Hà Nội khoảng 300km đường chim bay. Thung lũng này có chiều rộng khoảng 8km, chiều dài khoảng 18km, nằm gần biên giới Việt Lào, trên một ngã ba của nhiều tuyến đường quan trọng. Xung quanh thung lũng là một vùng núi rừng trùng điệp bao bọc. 
- Thời tiết Điện Biên Phủ chia làm 2 mùa rõ rệt. Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9. Vào mùa khô sương mù dày đặc từ 3 giờ chiều hôm trước tới 9 giờ sáng hôm sau. Về mùa mưa, mưa kéo dài, nhiều lũ, độ ẩm lớn 
Pháp Mĩ đã xây dựng ĐBP thành tập đoàn mạnh nhất Đông Dương như thế nào? Ta chuẩn bị được những gì cho chiến dịch ĐBP?
GV giải thích và lí giải vì sao Pháp – Mĩ coi Điện Biên Phủ là pháo đài bất khả xâm phạm:
+ Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ: được Mĩ giúp đỡ, Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Lực lượng địch ở đây lúc cao nhất là quân, được bố trí làm 49 cứ điểm, chia thành ba phân khu: phân khu Trung tâm có sở chỉ huy và sân bay Mường Thanh, phân khu Bắc, phân khu Nam.
+ Tập đoàn Điện Biên Phủ được xây dựng kiên cố, không có sức mạnh nào có thể công phá, nên Pháp – Mĩ đã coi Điện Biên Phủ là "pháo đài bất khả xâm phạm".

Giáo viên sử dụng tranh? hoạt động của quân dân cả nước cho chiến chiến dịch ĐBP.
 Giáo viên sử dụng bản đồ. Lưu ý hs các ký hiệu trên bản đồ.
Chiến dịch Điện Biên Phủ đã diên ra như thế nào?.
HS trình bày theo lược đồ.
GV Nhận xét, bổ sung.
Nêu kết quả chiến dịch?
- Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh: Nói về thắng lợi Điện Biên Phủ CTHCM khẳng định: 
“Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi CNTD lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào GPDT khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”

Có ý nghĩa như thế nào?
	I.Kế hoạch NaVa của Pháp và Mĩ:

- Âm Mưu: xoay chuyển cụ diện chiến tranh Đông Dương.
- Nội dung: chia làm 2 bước:
- Biện pháp thực hiện :
+Mĩ tăng viện trợ gấp 2 lần so với trước.
+Tăng cường quân ngụy.



II.Cuộc tiến công chiến lược đông xuân 1953-1954 và chiến dịch lich sử Điện Biên Phủ 1954:

1.Cuéc tÊn c«ng chiÕn l­îc §«ng Xu©n 1953 - 1954
- Phương hướng: Tiến công vào những hướng quan trọng địch tương đối yếu phân tán lực lượng địch.
- Phương châm: “tích cực, chủ động, cơ động, linh  hoạt”, “ đánh ăn chắc, đánh chắc thắng”.
- Diễn biến: 
	Thời gian
	Khu vực quân ta tiến công

	Các tỉnh được giải phóng

	Nơi địch tập trung quân


	12- 1953

	Tây Bắc
	Lai Châu

	Điện Biên Phủ 

	12- 1953

	Trung Lào
	Phong Xa Lì

	Xê Nô 

	1 -1954

	Thượng Lào
	Phong Xa Lì

	Luông Pha –Bang 

	2 -1954

	Bắc Tây Nguyên
	Kon Tum

	Plây Ku 


	
	
	
	


=>  kế hoạch NaVa  bước đầu bị phá sản


2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ:


















- Pháp- Mĩ xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương
- 12 -1953, Bộ chính trị, trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ




- Diễn biến:từ  13 - 3 - 1954 đến hết ngày 7 - 5 - 195, chia làm 3 đợt  

-Kết quả: tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm ĐBP .
- Ý nghĩa: đánh bại kế hoạch NaVa của Pháp và Mĩ làm xoay chuyển cục diện chiến tranh , tạo điều kiện thận lợi cho đấu tranh ngoại giao ở Giơ Ne Vơ.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
2. Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập ở nhà
3. Sản phẩm học tập: bài tập 
4. Cách thức tiến hành hoạt động
GV giao bài tập cho HS về nhà thực hiện 
Câu hỏi 
Nghệ thuật quân sự của Đảng ta khi chỉ đạo tiến công trong Đông xuân 1953-1954?
Vì sao nói Cuộc tấn công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ
Dự kiến sản phẩm
1. Trong cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954, quân đội và nhân dân Việt Nam thực hiện kế sách điều địch để đánh địch. Lợi dụng điểm yếu của kế hoạch Nava là mâu thuẫn giữa tập trung lực lượng để đánh và phân tán lực lượng để giữ. Cuộc tiến công chiến lược Đông - xuân 1953 - 1954 đã làm phân tán cao độ khối cơ động chiến lược của địch, khoét sâu vào điểm yếu của kế hoạch Nava. Từ kế hoạch ban đầu là tập trung quân đông ở Đồng bằng Bắc Bộ, Nava đã phải điều quân thành 5 nơi tập trung quân khác nhau => bước đầu kế hoạch Nava bị phá sản 
2. Cuộc tấn công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ vì:
+ Pháp – Mĩ phải phân tán lực lượng đối phó với ta.
+ Điện Biên Phủ từ chỗ không có trong kế hoạch Na-va thì sau chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 trở thành trung tâm của kế hoạch Na-va.
+ Chuyển từ đồng bằng lên miền núi (Điện Biên Phủ).
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
· Học bài, trả lời câu hỏi SGK
· Đọc, tìm hiểu mục III, IV

